
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Lưu Bích Thuỷ 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 01/12 đến 05/12 

Mai Phương 

Tuần 2 
Từ 08/12 đến 12/12 

Lưu Thuỷ 

Tuần 3 
Từ 15/12 đến 19/12 

Mai Phương 

Tuần 4 
Từ 22/12 đến 26/12 

Lưu Thuỷ 

Tuần 5 
Từ 29/12 đến 02/01 

Mai Phương 

Mục tiêu 

Đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Thực hiện 

đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về động vật. Xem tranh ảnh, phim về thế giới động vật.  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Trống cơm  
 

DỰ ÁN: CHIẾN SĨ TÍ HON 

- Tuần 1 + 3 + 5: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau 

kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang 

phải, sang trái. 

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa về phía sau. 

+ Bật nhảy: Chân sáo. 

  

- Tuần 2 + 4: 

+ Hô hấp: Máy bay ù ù 

+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng 

chân. 

+ Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, 

chân bước sang phải, sang trái. 

+ Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

+ Bật nhảy: Chụm tách.  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ 

cùng vận động 

theo hát bài: "Gà 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng 

theo nhạc bài hát 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ 

cùng vận động 

theo hát bài: 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ 

cùng vận động 

theo hát bài: "We 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng 

theo nhạc bài hát 
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con, mèo con và 

cún con" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Lợi 

ích vật nuôi 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia 

sẻ về lợi ích của 

1 số con vật gần 

gũi sống trong 

gia đình mà trẻ 

biết. 

+ Phối hợp làm 

sản phẩm nhóm 

(vẽ, tô màu hoặc 

ghép hình con 

vật) 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Các con thân 

mến, tuần này 

chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu về 

lợi ích vật nuôi 

nhé!  

- Tạo tình huống 

để trẻ được sử 

dụng đúng các từ 

“cảm ơn, xin lỗi, 

: "Chú ếch con". 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Động 

vật có nguy cơ 

tuyệt chủng 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia 

sẻ những hiểu 

biết của mình về 

các loài động vật, 

về khái niệm 

động vật có nguy 

cơ tuyệt chủng, 

+ Cho trẻ chơi 

trò chơi phân loại 

môi trường sống 

của một số loại 

đồng vật 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Các con thân 

mến, tuần này 

chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu về 

các động vật có 

nguy cơ bị tuyệt 

chủng nhé!  

"Chú bộ đội và 

cơn mưa" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Ngày 

thành lập quân 

đội nhân dân 

Việt Nam. 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia 

sẻ những hiểu 

biết của mình về 

các chú bộ đội, 

về ngày 22/12. 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Các con thân 

mến, tuần này 

chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu về 

Ngày thành lập 

quân đội nhân 

dân Việt Nam 

nhé!  

Wish You a 

Merry 

Christmas" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Văn 

hoá giáng sinh. 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Quan sát và trò 

chuyện về hình 

ảnh cây thông, 

ông già Noel, 

quà tặng, 

chuông, ngôi 

sao… 

+ Cùng trang trí 

góc Noel (làm 

thiệp, treo sao, 

dán hình trang trí 

cây thông) 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Các con thân 

mến, tuần này 

chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu về 

văn hoá giáng 

sinh nhé!  

: "Em yêu biển 

lắm". 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: San 

hô, cá mập – bảo 

vệ môi trường 

biển 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Cô cho trẻ 

quan sát tranh, 

ảnh hoặc video 

về san hô, cá 

mập và các loài 

sinh vật biển, 

+ Cho trẻ chia sẻ 

về ích lợi của 

biển và cách giữ 

cho biển sạch 

đẹp 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Các con thân 

mến, tuần này 

chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu về 

san hô, cá mập – 

bảo vệ môi 

trường biển nhé!  



thưa, dạ…” phù 

hợp với tình 

huống hoàn 

cảnh. (MT61)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Hát 

“Đố bạn” 

- NDKH: + Nghe 

hát: “Lạc vào 

rừng xanh” 

+TCÂN: Nghe 

âm thanh đoán 

tên nhạc cụ 

(MT28)  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ con bò 

(MT101)  

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Hát 

“Chú bộ đội và 

cơn mưa” 

- NDKH: + Nghe 

hát: “Cháu hát về 

đảo sa” 

+TCÂN: Vũ điệu 

hóa đá  

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán đàn cá 

(MT97)  

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Dạy 

VĐ bài hát: Chú 

ếch con - Phan 

Nhân 

- NDKH: + Nghe 

hát: “Chị ong 

nâu và em bé” 

+TCÂN: Tiếng 

hát ở đâu  
MT28, 

MT101, 

MT4, 

MT87, 

MT23, 

MT97, 

MT26 T3 

Hoạt động khám 

phá 

- Lợi ích của vật 

nuôi  

Hoạt động khám 

phá 

- Nguyên nhân 

dẫn đến con vật 

bị tuyệt chủng  

Hoạt động khám 

phá 

- Chú bộ đội (E2, 

3trong bài học 

5E của dự án: 

Chiến sĩ tí hon) 

(MT23)  

Hoạt động khám 

phá 

- Giáng sinh vui 

vẻ  

Hoạt động khám 

phá 

- Cá mập  

T4 

Hoạt động văn học 

- Truyện: Cuộc 

phiêu lưu của 

những chú gà nhí  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay - chạy 

nhanh 18m 

(MT4)  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Chú giải 

phóng quân 

(MT87)  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Bò dích 

dắc qua 7 điểm 

- TCVĐ: Ném 

bóng vào rổ  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Mèo đi 

câu cá  



T5 

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 

đối tượng  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đo độ dài các 

đối tượng khác 

nhau bằng 1 đơn 

vị đo  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ đếm 

đến 8. Nhận biêt 

các nhóm có số 

lượng là 8  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ tách - 

gộp trong phạm 

vi 8 (MT26)  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đếm đến 9. 

Nhận biết nhóm 

có 9 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 

9  

T6 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

cái i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Trò chơi với 

chữ cái i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Tập tô chữ cái 

i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

cái b, d, đ  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Trò chơi với 

chữ cái b, d, đ  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ 

đích: 

- HĐKVC: KP 

"Thí nghiệm: Núi 

lửa phun trào" 

- QS cây rau 

khoai lang 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây cọ 

- QS cây rau dọc 

mùng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Tung 

bắt bóng 

* HĐ có chủ 

đích: 

- HĐKVC: TH " 

Làm tranh len, vẽ 

tranh trên giấy, 

in, đồ theo 

mẫu..." 

- QS cây xoài 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây hoa 

phượng 

- QS cây ớt 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Kéo co 

* HĐ có chủ 

đích: 

- HĐKVC: KP 

"Thí nghiệm: Sự 

kì diệu của nước 

muối" 

- QS cây hoa 

phượng 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây hoa 

giấy 

- QS cây cọ 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Lộn 

* HĐ có chủ 

đích: 

- HĐKVC: TH " 

Làm tranh len, vẽ 

tranh trên giấy, 

in, đồ theo 

mẫu..." 

- QS cây rau cải 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây cỏ chỉ 

- QS cây khoai 

lang 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- TCVĐ: Kéo co 

* HĐ có chủ đích 

- Hoạt động khu 

khám phá tầng 3: 

Chơi với cát 

- Qs cây cỏ chỉ 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Qs thời tiết 

- Qs cây hoa 

phượng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn 

nào khéo? ( Đập 

bóng xuống sàn 

và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 
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- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- TCVĐ: Truyền 

tin 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất..  

càu vồng 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- Nhận ra kí hiệu 

thông thường, 

nhà vệ sinh, nơi 

nguy hiểm, biển 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất..  

- TCVĐ: Gà đuổi 

Cóc 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  



báo giao thông 

(MT67)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

+ Tuần 1, 2: Góc xây dựng: xây dựng trang trại  

+ Tuần 3 + 4: Góc tạo hình: Làm 1 số con vật từ các nguyên vật liệu phế thải.  

+ Tuần 5: Góc văn học: Kể chuyện sáng tạo với các con thú nhồi bông  

* Góc Khác:  

- Góc học tập: + Làm bài tập nhận biết số lượng 8 và 9, tách gộp trong phạm vi 8 + Làm 

các bài tập đo độ dài các đối tượng. + Ghép các mảnh ghép số lượng hoa quả đến 8 + Chơi 

Domino; Bảng chun, luồn dây, xâu chữ... + Làm các bài tập ôn số lượng từ 1 đến 8 + Tạo 

chữ cái i, t, c, b, d, đ từ các nét + Trang trí chữ rỗng, Tập tô, xếp tháp chữ, sao chép 1 số 

ký hiệu chữ cái tên của mình  

- Góc văn học: + Xem sách, truyện, tranh ảnh về các loài động vật... + Tập kể chuyện theo 

tranh , sử dụng rối để kể lại câu chuyện: trí khôn của ta đây, cuộc phưu lưu của những chú 

gà nhí + Làm sách tranh bộ sưu tập khủng long. Làm sách về ngày Noel, các hoạt động 

của các Chú Bộ Đội... 

 - Góc tạo hình: + Làm ông già Noel, cây thông Noel. + Sử dụng nguyên liệu tái chế làm 

ra các con vật + Vẽ các con vật trong rừng, vẽ các con vật nuôi trong gia đình, các con vật 

dưới nước... + Nặn các con vật. Làm chuông, dây trang trí noen + Làm quà tặng chú bộ 

đội. 

- Góc thiên nhiên: Lau lá ở tầng 3, chăm sóc cây ngoài sảnh, gieo hạt rau - Góc xây dựng: 

xây dựng khu rừng, trang trại chăn nuôi, công viên khủng long - Góc phân vai: Gia đình, 

bác sĩ, bán hàng, nấu ăn.. + Làm nguyên liệu + Quấn nem, bó rau, bán rau. - Góc khám 

phá: Vòng đời của nhện, bộ sưu tập nhện  

- Góc KNTHCS: Ôn kĩ năng khâu, đính cúc  

- Góc âm nhạc: Trẻ hát + vận động 1 số bài hát trong tháng 

* Giao lưu hoạt động góc: 

- Tuần 1 + 3 + 5: Giao lưu hoạt động góc với lớp NT D1, D2 

- Tuần 2 + 4: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGN B1  

 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ 

sinh: Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

- Thực hành một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng. Đi 

vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giật nước cho sạch  

- Nói tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến như nấu canh, thịt có thể luộc, rán, 

gạo có thể nấu cơm... (MT9)  

- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày: Vệ sinh cá nhân, rửa tay, lau mặt... (MT76)  

MT9, 

MT76 

Hoạt động 

chiều 

T2 

- TH: Vẽ con vật 

mà bé yêu thích 

(Trang 12)  

- Hát: Gà trống 

thổi kèn  

- TH: Làm quà 

tặng chú bộ đội. 

(E4, 5 trong bài 

học 5E của dự 

án: Chiến sĩ tí 

hon)  

- Hát: Cá ơi từ 

đâu đến  

- TH: Nặn con cá  

MT40 

T3 

- VMTL: Mục 2: 

Nói lời thanh 

lịch, văn minh. 

Bài 8: Cảm ơn, 

xin lỗi khi cần  

- VMTL: Mục 6: 

Hạnh phúc khi 

tới trường. 

Bài 22: Sớm mai 

thức dậy  

- VMTL: Mục 6: 

Hạnh phúc khi 

tới trường. 

Bài 24: Học tập 

và vui chơi  

- VMTL: Mục 7: 

Gia đình đầm 

ấm. 

Bài 30: Đến 

thăm nhà bé  

- Ôn nhận biết 

phân biệt khối 

cầu, khối trụ, 

khối vuông, khối 

chữ nhật (MT40)  

T4 

- Vận động: Bật 

sâu 40cm  

- Thơ: Chú bò 

tìm bạn - Phạm 

Hổ  

- Vận động: Bò 

bằng bàn tay bàn 

chân qua 5 

chướng ngại vật 

cách nhau 60cm  

- Thơ: Chú bộ 

đội  

- Vận động: Đi 

ngang dốn bước 

trên ghế thể dục 

T5 
- BLQVT: Trang 

16  

- BLQVT: Trang 

19  

- BLQVT: Trang 

21  

- BLQVT: Trang 

5  

- BLQVT: Trang 

6  

T6 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 



- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Lợi ích vật nuôi  

Nguyên nhân dẫn 

đến con vật bị 

tuyệt chủng  

Ngày thành lập 

quân đội nhân 

dân Việt Nam  

Văn hóa Giáng 

sinh  

San hô, cá mập – 

bảo vệ môi trường 

biển  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


